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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm và gói thầu
· Tên dự toán: Đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
· Chủ đầu tư: Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Công ty TNHH.
· Nguồn vốn: Nguồn vốn chi đảm bảo hoạt động thường xuyên của Tổng công ty.  
2. Giới thiệu chung về gói thầu
a. Tên gói thầu:
Đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
b. Quy mô: Tiêu chuẩn, phạm vi đánh giá và cấp chứng nhận, công việc và thời gian thực hiện
· Tiêu chuẩn chứng nhận
+ Tiêu chuẩn chứng nhận: ISO 9001:2015 – Phiên bản hiện hành
· Phạm vi cấp chứng nhận
Nhà thầu cung cấp Dịch vụ sẽ tiến hành đánh giá và cấp chứng nhận cho Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn theo phạm vi sau:
· Cung cấp dịch Quản lý không lưu (bao gồm dịch vụ không lưu và Quản lý luồng không lưu - ATM).
· Cung cấp dịch vụ Thông tin, Dẫn đường và Giám sát (CNS).
· Cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không (AIS).
· Cung cấp dịch vụ Khí tượng hàng không (MET).
· Cung cấp dịch vụ Tìm kiếm cứu nạn hàng không (SAR).
· Thiết kế phương phức bay.
· Dịch vụ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ nhân viên bảo đảm hoạt động bay.
· Phạm vi đánh giá địa lý
· Nhà thầu cung cấp Dịch vụ sẽ tiến hành đánh giá và cấp chứng nhận cho Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn theo phạm vi địa lý theo Danh sách như sau:
· Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam: Được đánh giá hàng năm trong 03 năm hiệu lực của Giấy chứng nhận.
· Các Trụ sở và Trung tâm: 20 cơ sở, được đánh giá hàng năm trong 03 năm hiệu lực của Giấy chứng nhận.
· Các Đài kiểm soát không lưu và các cơ sở khác: 30 cơ sở, được đánh giá ít nhất 01 lần trong 03 năm hiệu lực của Giấy chứng nhận. Các cơ sở được phân đều trong 03 năm đánh giá.
 Nhà thầu cung cấp Dịch vụ cần phân bổ số lượng tổng ngày công làm việc cho từng cơ sở, bao gồm ngày công đánh giá tại hiện trường và ngày công cần thiết khác và theo hạng mục công việc: Chuẩn bị đánh giá, đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát,...

· Công việc và thời gian thực hiện
Nhà thầu cung cấp Dịch vụ tiến hành các công việc theo phạm vi cấp Chứng nhận và phạm vi đánh giá địa lý để đánh giá và cấp chứng nhận cho Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo các hạng mục dưới đây:
	TT
	Công việc
	Kết quả

	1. 
	Chuẩn bị sẵn sàng cho Đánh giá
	

	
	· Họp với Tổng công ty để thống nhất phạm vi và mục tiêu.
· Rà soát hệ thống văn bản hiện hành và cập nhật (sửa đổi, bổ sung nếu cần)
	· Biên bản họp
· Hệ thống văn bản toàn hệ thống phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015

	
	Tổ chức đánh giá tiền chứng nhận (pre-audit) cho một số cơ sở, đảm bảo tính sẵn sàng cho Đánh giá cấp chứng nhận.
	· Báo cáo tiền chứng nhận

	2. 
	Đánh giá chứng nhận năm đầu
	

	
	Lập kế hoạch đánh giá chứng nhận
	Kế hoạch đánh giá được thống nhất

	
	Đánh giá chứng nhận – Giai đoạn 01
	Báo cáo đánh giá Giai đoạn 01

	
	Đánh giá chứng nhận – Giai đoạn 02
	Báo cáo đánh giá Giai đoạn 02

	
	Xác nhận kết quả khắc phục các điểm không phù hợp.
	Báo cáo xác nhận hoàn thành kết quả khắc phục

	
	Lập báo cáo và xin phê duyệt cấp chứng nhận.
	Ban hành chứng nhận

	3. 
	Đánh giá giám sát năm thứ 1
	

	
	Lập kế hoạch đánh giá
	Kế hoạch đánh giá được thống nhất

	
	Đánh giá giám sát lần 1
	Báo cáo đánh giá lần 01

	
	Lập báo cáo và xin phê duyệt Duy trì chứng nhận.
	Quyết định duy trì chứng nhận

	4. 
	Đánh giá giám sát năm thứ 2
	Kế hoạch đánh giá được thống nhất

	
	Lập kế hoạch đánh giá
	

	
	Đánh giá giám sát lần 2
	Báo cáo đánh giá lần 02

	
	Lập báo cáo và xin phê duyệt Duy trì chứng nhận.
	Quyết định duy trì chứng nhận


· Ngôn ngữ sử dụng trong đánh giá và trong các báo cáo: Tiếng Việt/Anh.
· Giấy chứng nhận và dấu công nhận:
· Sau mỗi chu kỳ đánh giá, giấy chứng nhận sẽ được cấp mới (năm đầu) và xác nhận duy trì hiệu lực của chứng nhận ISO 9001:2015 khi đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
· Giấy chứng nhận cấp cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và cấp riêng cho các Đơn vị, cơ sở theo Mục 3.4 của Chương này.
· Giấy chứng nhận được in bằng khổ A3, có thời hạn hiệu lực là 03 năm kể từ ngày cấp, có giá trị Quốc gia và quốc tế, được trình bày bằng 02 ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh), có dấu (logo) công nhận của Tổ chức công nhận - thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế IAF.
c. Mục tiêu công việc:
· Đánh giá, cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
· Khẳng định chất lượng sản phẩm, dịch vụ do Tổng công ty quản lý bay cung cấp được kiểm soát, đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế.
· Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng dịch vụ trong toàn Tổng Công ty, thỏa mãn các yêu cầu của các bên liên quan, đáp ứng các tiêu chuẩn của ICAO và Cục Hàng không Việt Nam.
· Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong toàn Tổng công ty theo nguyên tắc “Một hệ thống, một đơn vị cấp chứng nhận”.
d. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 năm (bao gồm đánh giá cấp chứng nhận; đánh giá giám sát năm thứ 2, năm thứ 3 để duy trì chứng nhận). 
· Năm thứ nhất: Đánh giá chứng nhận (02 giai đoạn).  
· Năm thứ 2: Đánh giá giám sát lần 01. 
· Năm thứ 3: Đánh giá giám sát lần 02.
· Thời gian thực hiện đánh giá, cấp và duy trì chứng nhận: Tối đa 60 ngày/năm.
e. Địa điểm thực hiện đánh giá, phạm vi chứng nhận (chi tiết tại mục 3.4): 
· Tổng số địa điểm thực hiện: 51, trong đó: 
· Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
· 20: Đơn vị/Trung tâm.
· 30: Cơ sở/Địa phương. 
3. Yêu cầu kỹ thuật.
3.1. Yêu cầu năng lực pháp lý đối với Nhà thầu cung cấp dịch vụ
· Nhà thầu cung cấp Dịch vụ là Tổ chức/Doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, có đầy đủ năng lực pháp lý theo quy định của Pháp luật hiện hành (trường hợp thành viên liên danh là nhà thầu quốc tế thì phải có đăng ký kinh doanh của nước sở tại).
· Nhà thầu cung cấp Dịch vụ phải được Cơ quan Công nhận công nhận theo tiêu chuẩn ISO/ IEC 17021-1:2015 (đối với nhà thầu liên danh thì tất cả các thành viên trong liên danh đều đáp ứng).
· [bookmark: _Hlk218668071]Nhà thầu cung cấp Dịch vụ là Tổ chức/Doanh nghiệp có kinh nghiệm thực hiện thành công ít nhất 01 Dự án/Hợp đồng về Đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đa địa điểm.
3.2. Yêu cầu về số lượng và năng lực nhân sự:
· Nhà thầu cung cấp Dịch vụ phải bố trí đủ số lượng nhân sự để đảm bảo ngày đánh giá thực tế tại mỗi cơ sở (trung tâm và địa phương).
· Nhà thầu cung cấp Dịch vụ phải bố trí Đoàn đánh giá tại mỗi cơ sở có năng lực.
· Nhà thầu cung cấp Dịch vụ bố trí các nhân sự phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu như sau: 
	STT
	Vị trí 
công việc
	Trình độ
	Số lượng
	Kinh nghiệm làm việc
	Kinh nghiệm đánh giá

	1. 
	Chuyên gia đánh giá - Trưởng đoàn
	Đại học (trở lên)
	1
	10 năm: tính từ thời gian tốt nghiệp đến thời điểm đóng thầu.
	+ Có chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng tiêu chuẩn ISO 9001:2015  (Lead Auditor)  công nhận quốc tế và còn hiệu lực.
+ Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đánh giá chứng nhận ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn ISO khác.
+ Đã làm chủ nhiệm dự án hoặc chuyên gia đánh giá trưởng đối với tối thiểu 05 dự án/hợp đồng cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong 5 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu.

	2. 
	Chuyên gia đánh giá - Thành viên đoàn
	Đại học (trở lên)
	8

	5 năm: tính từ thời gian tốt nghiệp đến thời điểm đóng thầu.
	+ Có chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng tiêu chuẩn ISO 9001:2015  (Lead Auditor)  công nhận quốc tế và còn hiệu lực.
+ Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đánh giá chứng nhận ISO 9001 hoặc các tiêu chuẩn khác.
+ Đã làm chuyên gia đánh giá đối với 03 dự án/hợp đồng cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong 03 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu.


3.3. Yêu cầu về giải pháp, phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát đảm bảo phù hợp với các nội dung nêu tại mục 1, 2 của chương này, nội dung cụ thể như sau:
Phân tích, giải trình về sự cần thiết đối với các yêu cầu dịch vụ
a. Diễn giải chung đặc điểm quan trọng đối với Dịch vụ cần cung cấp
Dịch vụ đánh giá và cấp Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là nhiệm vụ bình thường, nhiều Đơn vị có khả năng thực hiện. Tuy nhiên, đối với yêu cầu cung cấp dịch vụ của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có nhiều điểm quan trọng và khó thực hiện mà Nhà thầu cung cấp dịch vụ cần lưu ý, đòi hỏi Nhà thầu phải có thực lực nhân sự, phương pháp thực hiện tốt (Xem chi tiết các yêu cầu và diễn giải dưới đây).
· Là dịch vụ đánh giá cho toàn bộ hệ thống quản lý trên toàn quốc.
· Là dịch vụ đánh giá cho 51 địa điểm, ở quy mô nhân sự khác nhau.
· Là dịch vụ đánh giá cho 07 phạm vi chứng nhận, thuộc ngành hàng không (có tính chuyên biệt cao).
· Là dịch vụ đánh giá đảm bảo phù hợp với thực tiễn thay đổi liên tục của mô hình quản trị của Tổng công ty.
· Là dịch vụ đánh giá đảm bảo tính cập nhật mới và khả năng tích hợp nhiều tiêu chuẩn quản lý quốc tế.
b. Diễn giải về yêu cầu đánh giá theo phương pháp lấy mẫu và cần đảm bảo tính sẵn sàng của toàn Hệ thống
· Hiện trạng: Để tiết giảm chi phí và thời gian thực hiện, việc thực hiện đánh giá theo phương thức lấy mẫu (Chỉ đánh giá cơ sở 1-2 lần trong chu kỳ 03 năm) là hoàn toàn phù hợp với thông lệ và yêu cầu tiêu chuẩn Quốc tế.
Trong chu kỳ 2022-2025, Hệ thống Quản lý chất lượng của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được đánh giá và cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho 36 cơ sở, 05 phạm vi hoạt động.
· Yêu cầu kỹ thuật: Khi đánh giá lấy mẫu và cấp chứng nhận theo Hệ thống quản lý chung cần nhất quán từ Tổng công ty xuống các Đơn vị, cơ sở đảm bảo khả năng cấp chứng nhận của toàn bộ Hệ thống (Tổng công ty).
Với chu kỳ tiếp theo, yêu cầu Đánh giá và cấp Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho 51 cơ sở (tăng 14 cơ sở), 07 phạm vi hoạt động (như nêu tại mục 2.b của Chương này).
· Giải pháp: Với việc tăng thêm 14 cơ sở và tăng thêm phạm vi chứng nhận, sự cần thiết để đảm bảo tất cả các Cơ sở này được hòa nhập (tích hợp) hoàn toàn vào hệ thống quản lý chất lượng chung là rất cần thiết, đồng thời không gây ra rủi ro cho việc cấp chứng nhận toàn Hệ thống. Các giải pháp cần triển khai bao gồm:
· Rà soát lại các văn bản thuộc Hệ thống quản lý theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để tích hợp 14 cơ sở và phạm vi chứng nhận mới với Hệ thống văn bản Hệ thống hiện có.
· Rà soát lại hệ thống văn bản chuyên ngành theo chức năng - nhiệm vụ và phạm vi chứng nhận mới đối với 14 Cơ sở.
· Tổ chức đánh giá tiền chứng nhận xác định các điểm cần cải tiến, khắc phục và đảm bảo mức độ sẵn sàng cho đánh giá cấp chứng nhận.
c. Diễn giải  yêu cầu về Đánh giá và cấp Chứng nhận bởi Nhà thầu cung cấp dịch vụ có năng lực pháp lý và được cấp phép chuyên môn
· Hiện trạng: Đánh giá và cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chứng minh khách quan với Cơ quan quản lý nhà nước; các Đối tác; các Khách hàng về năng lực quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.
Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có giá trị 03 năm từ ngày cấp. Chứng nhận thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, có logo của Tổ chức Công nhận và logo của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
· Yêu cầu kỹ thuật: Chứng nhận này phải được thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận bởi Nhà thầu cung cấp Dịch vụ có đủ điều kiện cấp phép thực hiện công việc tại Việt Nam, chứng nhận phải có giá trị được thừa nhận Quốc tế. 
· Giải pháp:
Các yêu cầu về năng lực pháp lý bao gồm:
· Đơn vị cung cấp dịch vụ là Tổ chức/Doanh nghiệp được cấp chứng nhận (còn hiệu lực) Công nhận đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 bởi tổ chức Công nhận Quốc gia/Quốc tế - Thành viên của Diễn đàn công nhận quốc tế IAF.
· Nhà thầu cam kết Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 cấp cho Tổng công ty phải có đầy đủ Logo của cơ quan Công nhận (AB) và IAF MLA hoặc dấu hiệu thừa nhận quốc tế tương đương để đảm bảo chứng nhận có giá trị thừa nhận toàn cầu, phù hợp với lĩnh vực dịch vụ mang tính quốc tế của TCT. Giấy chứng nhận phải có khả năng tra cứu, xác thực tính hợp lệ trên hệ thống cơ sở dữ liệu công khai của Cơ quan Công nhận hoặc trên hệ thống cơ sở dữ liệu chứng nh ISO toàn cầu IAF CertSearch.
d. Diễn giải  yêu cầu về Đánh giá có tính chuyên môn cao và đặc thù, nhân sự thực hiện cần đảm bảo về số lượng, năng lực và kinh nghiệm.
· Hiện trạng: Tất cả các hoạt động quản lý vận hành của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đều có tính đặc thù, yêu cầu rất cao về an toàn và chất lượng, các máy móc, thiết bị chuyên dụng.
Với quy mô thực hiện đánh giá cho 51 địa điểm (đa địa điểm), có những cơ sở Trung tâm lớn và phức tạp như các Công ty Quản lý bay miền Bắc, Trung, Nam - các Trung tâm đảm bảo kỹ thuật, Trung tâm Kiểm soát đường dài, Trung tâm Kiểm soát tiếp cận…
Công việc này phải thực hiện hàng năm trong chu kỳ hiệu lực của chứng nhận là 03 năm.
· Yêu cầu kỹ thuật: Các chuyên gia đánh giá và Đoàn chuyên gia đánh giá cần phải đảm bảo số lượng, năng lực, kinh nghiệm và có phân tích phù hợp với kế hoạch, giải pháp để hoàn thành về khối lượng, thời gian thực hiện công việc.
Các chuyên gia đánh giá này nên được duy trì ổn định trong thời gian 03 năm của chu kỳ hiệu lực của chứng nhận.
· Giải pháp:
· Số lượng chuyên gia đánh giá duy trì phải đáp ứng về thời gian, khối lượng thực hiện công việc.
· [bookmark: _GoBack]Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm đánh giá: Đáp ứng tối thiểu các yêu cầu tại Mục 3.2 của Chương này.
e. Diễn giải  yêu cầu về Đánh giá có tính phức tạp và kéo dài, Đơn vị cung cấp Dịch vụ phải có năng lực và kinh nghiệm quản lý công việc tương đương.
· Hiện trạng: Như đã trình bày ở trên, hoạt động Đánh giá và cấp chứng nhận tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam không chỉ yêu cầu có tính chuyên môn cao, đặc thù mà còn có tính phức tạp (đánh giá đa địa điểm, đa phạm vi) và kéo dài 03 năm theo chu kỳ chứng nhận.
Với quy mô thực hiện đánh giá cho 51 Cơ sở (đa địa điểm) bao gồm Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, 19 Cơ sở cấp Công ty và Trung tâm, 31 Cơ sở cấp địa phương; thực hiện tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.
Quá trình đánh giá không được ảnh hưởng, gián đoạn tới công việc quản lý, vận hành hàng ngày.
· Yêu cầu kỹ thuật: Đơn vị cung cấp Dịch vụ phải có đầy đủ kinh nghiệm thực hiện.
· Giải pháp:
· Trình bày các biện pháp trong quá trình đánh giá không được ảnh hưởng, gián đoạn tới công việc quản lý, vận hành hàng ngày.
· Nhà thầu phải cam kết và phân bổ tổng số ngày công đánh giá tối thiểu cho chu kỳ 3 năm (kể từ năm cấp chứng nhận đến hết năm giám sát thứ 2). Số ngày công tối thiểu này phải được tính toán dựa trên quy mô và phạm vi chứng nhận.


3.4. Yêu cầu cấp, duy trì chứng nhận cho các Đơn vị/Cơ sở
	[bookmark: _Hlk199589451]STT
	Tên đơn vị/Cơ sở 
	Đơn vị/Trung tâm
	Cơ sở/ Địa phương
	Địa chỉ
	Lĩnh vực chứng nhận

	I
	Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.

	X
	
	Số 6/200 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, tp Hà Nội
	- Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
- Cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường và giám sát (CNS).
- Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).
- Cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không (AIS).
- Cung cấp dịch vụ tìm kiếm cứu nạn hàng không (SAR).
- Dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên đảm bảo hoạt động bay.
- Thiết kế phương thức bay hàng không dân dụng.

	II
	Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay.

	X
	
	Tầng 1, Tòa nhà B, Số 5/200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, tp Hà Nội
	Dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên đảm bảo hoạt động bay.

	III
	Công ty Quản lý bay Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Công ty TNHH 

	X
	
	Số 5/200 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, tp Hà Nội
	- Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
- Cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường và giám sát (CNS).
- Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).
- Dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên đảm bảo hoạt động bay.

	1
	Trung tâm Kiểm soát Đường dài Hà Nội
	X
	
	Đường Lâm Hạ, phường Bồ Đề, tp Hà Nội 
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).

	2
	Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận-Tại sân Nội Bài
	X
	
	Đường Võ Nguyên Giáp, xã Nội Bài, tp Hà Nội - Cảng HKQT Nội Bài
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).

	3
	Trung tâm Đảm bảo Kỹ thuật
	X
	
	Đường Lâm Hạ, phường Bồ Đề, tp Hà Nội
	Cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường và giám sát (CNS).

	4
	Đài kiểm soát không lưu Điện Biên
	
	X
	Cảng HK Điện Biên, tổ dân phố 10, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
Cung cấp dịch vụ CNS.
Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).

	5
	Đài kiểm soát không lưu Cát Bi
	
	X
	Cảng HK Cát Bi, đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, tp Hải Phòng
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
Cung cấp dịch vụ CNS.
Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).

	6
	Đài kiểm soát không lưu Thọ Xuân
	
	X
	Trung đoàn 923, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
Cung cấp dịch vụ CNS.
Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).

	7
	Đài kiểm soát không lưu Vinh
	
	X
	Cảng HK Vinh, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
Cung cấp dịch vụ CNS.
Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).

	8
	Đài kiểm soát không lưu Đồng Hới
	
	X
	Cảng HK Đồng Hới, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị.
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
Cung cấp dịch vụ CNS.
Cung cấp dịch vụ Khí tượng

	9
	Đài kiểm soát không lưu Vân Đồn
	
	X
	Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, thôn Khe Mai, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
Cung cấp dịch vụ CNS.
Cung cấp dịch vụ Khí tượng

	IV
	Công ty Quản lý bay Miền Trung- Chi nhánh Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Công ty TNHH 

	X
	
	Tòa nhà 148 Duy Tân, phường Hòa Cường, tp Đà Nẵng
	- Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
- Cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường và giám sát (CNS).
- Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).
- Dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên đảm bảo hoạt động bay.

	1
	Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận- Tại sân Đà Nẵng
	X
	
	Cảng HKQT Đà Nẵng, phường Hòa Cường, tp Đà Nẵng.
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).

	2
	Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Cam Ranh
	X
	
	Cảng HK quốc tế Cam Ranh, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
	- Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
- Cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường và giám sát (CNS).
- Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).

	3
	Trung tâm Đảm bảo Kỹ thuật
	X
	
	Cảng HKQT Đà Nẵng, phường Hòa Cường, tp Đà Nång
	Cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường và giám sát (CNS).

	4
	Đài kiểm soát không lưu Phú Bài
	
	X
	Cảng HKQT Phú Bài, phường Phú Bài, thành phố Huế
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
Cung cấp dịch vụ CNS.
Cung cấp dịch vụ Khí tượng hang

	5
	Đài kiểm soát không lưu Pleiku
	
	X
	Cảng HK Pleiku, đường 17/3, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
Cung cấp dịch vụ CNS.
Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).

	6
	Đài kiểm soát không lưu Phù Cát
	
	X
	Cảng HK Phù Cát, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
Cung cấp dịch vụ CNS.
Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).

	7
	Đài kiểm soát không lưu Chu Lai
	
	X
	Cảng HK Chu Lai, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng

	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
Cung cấp dịch vụ CNS.
Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).

	8
	Đài kiểm soát không lưu Tuy Hoà
	
	X
	Cảng HK Tuy Hòa, phường Phú Yên, tỉnh Đắc lắk
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
Cung cấp dịch vụ CNS.
Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).

	V
	Công ty quản lý bay Miền Nam - Chi nhánh Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Công ty TNHH

	X
	
	Số 22 đường Trần Quốc Hoàn, phường Tân Sơn Nhất, tp Hồ Chí Minh

	- Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
- Cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường và giám sát (CNS).
- Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).
- Dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên đảm bảo hoạt động bay.

	1
	Trung tâm Kiểm soát Đường dài Hồ Chí Minh
	X
	
	Số 22 đường Trần Quốc Hoàn, phường Tân Sơn Nhất, tp Hồ Chí Minh
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).

	2
	Trung tâm Đảm bảo Kỹ thuật
	X
	
	Số 22 đường Trần Quốc Hoàn, phường Tân Sơn Nhất, tp Hồ Chí Minh
	Cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường và giám sát (CNS).

	3
	 Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận- Tại sân Tân Sơn Nhất
	X
	
	Số 22 đường Trần Quốc Hoàn, phường Tân Sơn Nhất, tp Hồ Chí Minh
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).

	4
	Đài kiểm soát không lưu Phú Quốc
	
	X
	Cảng HK Phú Quốc, khu phố Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
Cung cấp dịch vụ CNS.
Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).

	5
	Đài kiểm soát không lưu Cần Thơ
	
	X
	Cảng HKQT Cần Thơ, 179B Lê Hồng Phong, phường Thới An Đông, tp Cần Thơ
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
Cung cấp dịch vụ CNS.
Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).

	6
	Đài kiểm soát không lưu Liên Khương
	
	X
	Cảng HK Liên Khương, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
Cung cấp dịch vụ CNS.
Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).

	7
	Đài kiểm soát không lưu Buôn Ma Thuột
	
	X
	Cảng HK Buôn Ma Thuột, phường Tân Lập, tỉnh Đắc Lắk
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
Cung cấp dịch vụ CNS.
Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).

	8
	Đài kiểm soát không lưu Cà Mau
	
	X
	Cảng HK Cà Mau, số 93 Lý Thường Kiệt, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau 
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
Cung cấp dịch vụ CNS.
Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).

	9
	Đài kiểm soát không lưu Côn Sơn
	
	X
	Cảng HK Côn Sơn, Tiểu khu 01, đặc khu Côn Đảo, tp. Hồ Chí Minh
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
Cung cấp dịch vụ CNS.
Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).

	10
	Đài kiểm soát không lưu Rạch Giá
	
	X
	Cảng HK Rạch Giá, Số 418 Cách Mạng Tháng 8, phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
Cung cấp dịch vụ CNS.
Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).

	VI
	Trung tâm Khí tượng hàng không.


	X
	
	Số 196 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề,
 TP. Hà Nội
	Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).

	1
	Trung tâm Cảnh báo thời tiết
	X
	
	Số 5/200 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, tp Hà Nội
	Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).

	2
	Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài
	
	X
	Cảng HKQT Nội Bài, xã Nội Bài, tp.Hà Nội.
	Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).

	3
	Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng
	
	X
	Cảng HKQT Đà Nẵng, phường Hòa Cường, tp. Đà Nẵng
	Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).

	4
	Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất
	
	X
	Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường Tân Sơn Hòa, tp Hồ Chí Minh
	Cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET).

	VII
	Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

	X
	
	Số 5/200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, tp Hà Nội 
	- Cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không (AIS)
- Thiết kế phương thức bay.
- Dịch vụ đào tạo huấn luyện.

	1
	Trung tâm ARO/AIS Nội Bài
	
	X
	Tầng 01, cánh Đông, Nhà ga T2, cảng HKQT Nội Bài, xã Nội Bài, tp. Hà Nội.
	Cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không (AIS)

	2
	Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng
	
	X
	Tầng 2, nhà ga T1, Cảng HKQT Đà Nẵng, phường Hòa Cường, tp. Đà Nẵng
	Cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không (AIS)

	3
	Trung tâm ARO/AIS Cam Ranh
	
	X
	Cảng HKQT Cam Ranh, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
	Cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không (AIS)

	4
	Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất
	
	X
	Tầng 2, nhà ga quốc nội đến, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, đường Trường Sơn, phường Tân Sơn Hòa, tp Hồ Chí Minh
	Cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không (AIS)

	5
	Trung tâm ARO/AIS Phú Quốc
	
	X
	Cảng HKQT Phú Quốc, Tổ 2, Khu phố Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
	Cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không (AIS)

	6
	Trung tâm Cơ sở dữ liệu hàng không
	
	X
	Số 5/200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, tp Hà Nội 
	Cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không (AIS)

	VIII
	Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không.

	X
	
	Tầng 6, Tòa nhà B, Số 5/200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, tp Hà Nội 
	- Cung cấp dịch vụ tìm kiếm cứu nạn hàng không (SAR).

	1
	Trung tâm Hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn miền Bắc
	
	X
	Đường Lâm Hạ, phường Bồ Đề, tp Hà Nội 
	Cung cấp dịch vụ tìm kiếm cứu nạn hàng không (SAR)

	2
	Trung tâm Hiệp đổng tìm kiếm cứu nạn miền Nam
	
	X
	Số 22 đường Trần Quốc Hoàn, phường Tân Sơn Nhất, tp Hồ Chí Minh
	Cung cấp dịch vụ tìm kiếm cứu nạn hàng không (SAR)

	IX
	Trung tâm Quản lý luồng không lưu. 

	X
	
	Số 5/200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, tp Hà Nội 
	- Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM).
- Cung cấp dịch vụ CNS
- Dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên đảm bảo hoạt động bay.


	1
	Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật
	
	X
	Số 5/200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, tp Hà Nội 
	Cung cấp dịch vụ CNS


	2
	Trung tâm Điều phối luồng không lưu
	X
	
	Số 5/200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, tp Hà Nội 
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM)


	3
	Trung tâm Thông báo Hiệp đồng bay
	
	X
	Số 5/200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, tp Hà Nội 
	Cung cấp dịch vụ quản lý không lưu (ATM)



4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ:
Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.
Nghiệm thu cho năm thứ nhất đánh giá, cấp chứng nhận bao gồm:
· Biên bản bàn giao giấy chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Tổng công ty và đơn vị, cơ sở trực thuộc.
· Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Tổng công ty và các đơn vị, cơ sở trực thuộc (số lượng tối thiểu cho mỗi địa điểm 02 bộ (01 bộ: 01 bản tiếng Anh và 01 bản tiếng Việt)). Đảm bảo nội dung cấp chứng nhận đầy đủ, đúng theo mục 3.4 Yêu cầu cấp chứng nhận cho các Đơn vị/Cơ sở tại Chương V.
· Báo cáo đánh giá hiện trường tại Tổng công ty và các đơn vị, cơ sở trực thuộc có xác nhận của nhà thầu và đại điện Tổng công ty/đơn vị, cơ sở trực thuộc.
· Kiểm tra tính xác thực của chứng nhận trên Hệ thống cơ sở dữ liệu toàn cầu về chứng nhận ISO trên trang IAF.
Nghiệm thu cho các năm đánh giá giám sát, duy trì chứng nhận bao gồm:
· Biên bản bàn giao Chứng nhận/Quyết định duy trì giấy chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Tổng công ty và đơn vị, cơ sở trực thuộc.
· Chứng nhận/Quyết định duy trì giấy chứng nhận chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Tổng công ty và đơn vị trực thuộc.
· Báo cáo đánh giá hiện trường tại Tổng công ty và các đơn vị, cơ sở trực thuộc có xác nhận của nhà thầu và đại điện Tổng công ty/đơn vị, cơ sở trực thuộc.
· Kiểm tra tính xác thực của chứng nhận trên Hệ thống cơ sở dữ liệu toàn cầu về chứng nhận ISO trên trang IAF.
